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I. NỘI DUNG ÔN TẬP

· Khái quát về nhà ở

· Xây dựng nhà ở

· Ngôi nhà thông minh

· Thực phẩm và dinh dưỡng

· Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm

· Bữa ăn kết nối yêu thương

II. BÀI TẬP MINH HỌA

Câu 1: Nhà nổi là kiểu kiến trúc đặc trưng của vùng nào ở nước ta?

A. Thành phố.                                               B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Vùng cao.                                                 D. Nông thôn.

Câu 2: Nhà ở có đặc điểm chung về:

A. Kiến trúc và màu sắc

B. Cấu tạo và phân chia các khu vực chức năng

C. Vật liệu xây dựng và cấu tạo

D. Kiến trúc và phân chia các khu vực chức năng

Câu 3: Người thiết kế, tổ chức thi công, kiểm sát, giám sát quá trình thi công của các công trình xây dựng để đảm bảo đúng thiết kế được gọi là

A. Kĩ sư.                   B. Kiến trúc sư.            C. Thợ hồ.                    D. Lao công. 

Câu 4: Các công việc để hoàn thiện ngôi nhà : 
A. Trát và sơn tường, lát nền, làm hệ thống điện, nước.

B. Lắp đặt hệ thống điện, nước và nội thất.
C. Trát và sơn tường, lát nền, lắp đặt hệ thống điện, nước và nội thất.
D. Lát nền, làm móng nhà, làm khung tường. 
Câu 5: Đặc điểm hoạt động của ngôi nhà thông minh là:

A. Nhận lệnh, chấp hành.                                       B. Nhận lệnh, xử lí.

C. Nhận lệnh, xử lí, chấp hành.                              D. Xử lí, chấp hành.

Câu 6: Trong ngôi nhà thông minh, hệ thống kiểm soát nhiệt độ gồm các điều khiển như:

A. Điều khiển camera, điều khiển khóa cửa, điều khiển thiết bị báo cháy.

B. Điều khiển hệ thống âm thanh, điều khiển ti vi.
C. Điều khiển lò vi sóng, điều khiển bình nóng lạnh.



D. Điều khiển điều hòa nhiệt độ, điều khiển hệ thống quạt.

D. Lựa chọn và sử dụng các thiết bị, đồ dùng đúng cách, tiết kiệm năng lượng.

Câu 7: Để tạo ra “vữa xây dựng” trong xây dựng nhà ở ta cần kết hợp xi măng, nước với vật liệu

A. Gỗ.                                B. Đá.                         C. Cát.                           D. Thép.

Câu 8: Có mấy nhóm thực phẩm chính?

A. 3


B. 4

C. 5

D. 6

Câu 9: Chất đường bột có nhiều trong:

A. Bánh mì, khoai, sữa, trái cây chín.                     B. mỡ động vật ,dầu thực vật, bơ  .

C. Hạt đều, lạc, vừng.                                              D. Trái cây, rau củ quả tươi. 

Câu 10: Để tốt cho hệ tiêu hóa ta nên ăn nhiều thực phẩm có chứa chất:

A. Béo.                          B. Đường bột.                    C. Chất khoáng.                D. Chất xơ.

Câu 11: Chất giúp cho sự phát triển xương, hoạt động của cơ bắp, tổ chức hệ thần kinh, cấu tạo hồng cầu và sự chuyển hoá cơ thể là:

A. Chất đường bột.


B. Chất đạm.

C. Chất béo.
D. Chất khoáng.

Câu 12:  Các thực phẩm thuộc nhóm thực phẩm giàu chất béo:

A. Thịt lợn nạc, cá, ốc, mỡ lợn.                              B. thịt bò, mỡ, bơ, vừng.

C. lạc, vừng, ốc, cá.                                                D. mỡ lợn. Bơ, dầu dừa, dầu mè.

Câu 13:  Bảo quản thực phẩm có vai trò gì?

A. Làm chậm quá trình thực phẩm bị hư hỏng.

B. Làm chậm quá trình thực phẩm bị hư hỏng, kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn được đảm bảo chất lượng và chất lượng dinh dưỡng của  thực phẩm.

C. đảm bảo chất lượng và chất lượng dinh dưỡng của  thực phẩm

D.  Ngăn chặn việc thực phẩm bị hư hỏng.

Câu 14: Vai trò của chế biến thực phẩm là: 

A. xử lý thực phẩm để tạo ra các món ăn ngon

B. xử lý thực phẩm để bảo quản thực phẩm

C. tạo ra các món ăn được đảm bảo chất dinh dưỡng, sự đa dạng và hấp dẫn

D. xử lý thực phẩm để tạo ra các món ăn để tạo ra các món ăn được đảm bảo chất dinh dưỡng, sự đa dạng và hấp dẫn

Câu 15:  Phương pháp nào sau đây là phương pháp bảo quản thực phẩm?

A. Làm lạnh và đông lạnh.

B. Luộc và trộn hỗn hợp.

C. Làm chín thực phẩm.

D. Nướng và muối chua

